
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 2, hẻm 33/34/7 Đường Nghĩa Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

05/04/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẮNG TRƯỜNG

0108686994

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Thiết kế xây dựng công trình (Khoản 14, Điều 1, Nghị định 
42/2017/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng) bao gồm: 
+ Thiết kế kiến trúc công trình;  Thiết kế kết cấu công trình; 
Thiết kế điện – cơ điện công trình;  Thiết kế cấp- thoát nước;  
Thiết kế thông gió- cấp thoát nhiệt; Thiết kế an toàn phòng 
chống cháy nổ công trình 
- Giám sát thi công xây dựng (chỉ hoạt động trong phạm vi 
chứng chỉ) (Khoản 15, Điều 1, Nghị định 42/2017/NĐ-CP về 
quản lý dự án đầu tư xây dựng)

7110

2. Quảng cáo
(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

3. In ấn
(Trừ các loại hình nhà nước cấm)

1811

4. Phá dỡ 4311

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
THẮNG TRƯỜNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANG TRUONG SERVICE AND 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THANG TRUONG SERVICE AND TRADING CO .,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913635006
Email:

Fax:
Website:
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5. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: 
- Làm sạch mặt bằng xây dựng;
- Vận chuyển đất: đào, lấp, san mặt bằng và ủi tại các mặt bằng 
xây dựng, tiêu nước, vận chuyển đá….
- Chuẩn bị mặt bằng để khai thác như: Chuyển vật cồng kềnh 
và các hoạt động chuẩn bị, phát triển khác đối với mặt bằng và 
tài sản khoáng sản, ngoại trừ ở những vùng dầu và khí;
- Khoan thăm dò, khoan lỗ kiểm tra, lấy mẫu thử để kiểm tra 
về địa chất, địa vật lý hoặc các mục đích tương tự;
- Hệ thống cấp thoát nước tại mặt bằng xây dựng;
- Hệ thống cấp thoát nước nông nghiệp và lâm nghiệp;

4312

6. Lắp đặt hệ thống điện 4321

7. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

8. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống 
ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy 
móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật 
dân dụng;  
- Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây 
dựng dân dụng như :
+ Thang máy, cầu thang tự động, 
+ Các loại cửa tự động,  
+ Hệ thống đèn chiếu sáng, 
+ Hệ thống hút bụi,
+ Hệ thống âm thanh, 
+ Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí.  

4329(Chính)
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9. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: 
- Các hoạt động khác nhau có liên quan tới việc hoàn thiện 
hoặc kết thúc một công trình,
- Lát sàn gỗ, lát thảm, vải sơn lót sàn nhà hoặc che phủ bằng 
giấy tường...
- Trát vữa bên trong và bên ngoài các công trình xây dựng dân 
dụng và các công trình khác, bao gồm các nguyên liệu đánh 
bóng,
- Lắp đặt hệ thống cửa bao gồm cửa ra vào, cửa sổ, cửa bếp, 
cầu thang, các loại cửa tương tự làm bằng gỗ hoặc làm bằng 
vật liệu khác,
- Các hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như: làm trần, 
ốp gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển được
- Sắp đặt, lợp ngói, treo hoặc lắp đặt trong các toà nhà hoặc các 
công trình khác bằng như:
+ Gốm, xi măng hoặc đá cắt hoặc đá ốp sàn,
+ Lót ván sàn và các loại phủ sàn bằng gỗ khác,
+ Thảm và tấm phủ sơn lót sàn, bao gồm bằng cao su và nhựa,
+ Đá lát sàn, đá hoa cương, granit hoặc các tấm phủ tường 
hoặc sàn,
+ Giấy dán tường.
+ Sơn bên ngoài và bên trong công trình xây dựng dân dụng 
như:
+ Sơn các công trình kỹ thuật dân dụng
+ Lắp đặt gương kính.
+ Làm sạch các toà nhà mới sau xây dựng.
+ Hoàn thiện các công trình xây dựng khác không phân vào 
đâu.
+ Lắp đặt bên trong các cửa hàng, các nhà di động, thuyền…

4330
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10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa;
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế;
- Bán buôn sơn và véc ni;
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi;
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn;
- Bán buôn kính phẳng;
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá;
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;
- Bán buôn bình đun nước nóng;
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...;
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay 
khác
- Bán buôn gạch lát san, gạch ốp tường;
- Bán buôn gạch xây, ngói lợp mái;

4663

11. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
 Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:
- Đồ ngũ kim;
- Sơn, véc ni và sơn bóng;
- Kính phẳng;
- Vật liệu xây dựng khác như gạch, ngói, gỗ, thiết bị vệ sinh;
- Thiết bị và vật liệu để tự làm.

4752

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(Điều 67, 72, 76, Luật Giao  thông đường bộ 2008; Điều 9, 13 
Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014)
Điều 9 - Nghị định 86/2014/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 
10/09/2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải 
bằng xe ô tô)

4933

13. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

14. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm: kinh doanh bất động sản và cho thuê kho 
bãi)

5210

15. Bốc xếp hàng hóa 5224

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 PHÙNG 
NGỌC 
THẮNG

Thửa 383D bản đồ số 
7, Tổ 5, Phường Yên 
Nghĩa, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

650.000.000 65,000 026089003966

2 PHÙNG 
NGỌC 
TRƯỜNG

Thôn Đông, Xã Vân 
Xuân, Huyện Vĩnh 
Tường, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

350.000.000 35,000 026091000601

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
- Giao nhận hàng hóa; 
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay

5229

18. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
(Không bao gồm hoạt động thiết kế công trình)

7410

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       026089003966
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thửa 383D bản đồ số 7, Tổ 5, Phường Yên Nghĩa, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thửa 383D bản đồ số 7, Tổ 5, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHÙNG NGỌC THẮNG Nam

09/04/1989 Kinh Việt Nam

27/04/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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